
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Đường số 8,  Tổ 1, Khu Phố 2, Thị Trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình 
Phước, Việt Nam

30/08/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT CƠ KHÍ 368

3801183142

STT Tên ngành Mã ngành

1. Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830

2. Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và 
truyền chuyển động

2814

3. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

4. Sản xuất dụng cụ cầm tay chạy bằng mô tơ hoặc khí nén 2818

5. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

6. Cung ứng lao động tạm thời 7820

7. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

8. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu

2599

9. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

10. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

2022

11. Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp 2821

12. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

13. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

14. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh
(không hoạt động tại trụ sở)

4741

15. Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp 2816

16. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653(Chính)

17. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT CƠ 
KHÍ 368
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 368 COMPANY
Tên công ty viết tắt: 368 ENGINEERING SERVICES JOINT STOCK COMPANY

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0989120435
Email: sales.368tech@gmail.com www.368tech.com

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 500.000

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 VŨ NGỌC 
QUỲNH

Tổ 1, Ấp Đồng 
Bé, Xã Minh 
Thạnh, Huyện 
Dầu Tiếng, Tỉnh 
Bình Dương, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

150.000 1.500.000.000 30,000

Tổng số 150.000 1.500.000.000 30,000

280681337

18. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

19. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

20. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

21. Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác 2813

22. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm

7810

23. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

24. Sản xuất lò nướng, lò luyện và lò nung 2815

25. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

26. Sản xuất máy chuyên dụng khác
Chi tiết: Máy chế biến sản phẩm cao su tự nhiên mủ tờ xông 
khói.

2829

27. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

28. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

29. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

30. Cho thuê xe có động cơ 7710

31. Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm) 2513

32. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của phát luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của phát luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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2 VŨ GIANG  
SAN

Tổ 1, Ấp Đồng 
Bé, Xã Minh 
Thạnh, Huyện 
Dầu Tiếng, Tỉnh 
Bình Dương, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

250.000 2.500.000.000 50,000

Tổng số 250.000 2.500.000.000 50,000

280837550

3 ĐOÀN VĂN 
HUẤN

1.2D2 Chung Cư 
Tam Phú, Đường 
Cây Keo, Phường 
Tam Phú, Quận 
Thủ Đức, Thành 
phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 20,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 20,000

025700015

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Phước

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       280837550
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 1, Ấp Đồng Bé, Xã Minh Thạnh, Huyện Dầu Tiếng, 
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Tổ 1, Ấp Đồng Bé, Xã Minh Thạnh, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

Họ và tên:   VŨ GIANG  SAN Nam

27/10/1980 Kinh Việt Nam

08/07/2011 CA. Tỉnh Bình Dương

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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